
1

Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

A

I

1 LĐLĐ Thị xã Sa Pa 1
Chuyên viên công đoàn cấp

huyện

Đại học

trở lên

Đại học Công

đoàn, Quản trị nhân

lực, Bảo hộ lao

động, Luật, Quản

trị kinh doanh

Nguyễn Quỳnh Anh 09/11/1999 Kinh Đại học Bảo hộ lao động
Tiếng

anh

II

1
Ban Tuyên giáo -

Trường học
1

Chuyên viên công tác Đoàn

thanh niên

Đại học

trở lên

Công tác thanh

thiếu nhi
Lò Thị Huyền Trang 28/6/2000 Thái Đại học

Công tác thanh thiếu

niên

Người

DTTS

Tiếng

anh

2 Ban Tổ chức - Kiểm tra 1
Chuyên viên công tác Đoàn

thanh niên

Đại học

trở lên

Luật hành

chính
Lù Thị Ngân 09/8/1997 Nùng Đại học

Pháp luật hành

chính

Người

DTTS

Tiếng

anh

B

I

Đào Phương Lan 03/4/1999 Tày Đại học
Quản lý tổ chức và

nhân sự

(Quản lý nhà nước)

Người

DTTS

Tiếng

anh

Giàng A Lềnh 31/7/1997 H'Mông Đại học Công tác xã hội
Người

DTTS

Tiếng

anh

Tẩn A Minh 04/10/1996 H'Mông Đại học Quản lý nhà nước
Người

DTTS

Tiếng

anh

Thào Seo Sẩu 25/01/1998 H'Mông Đại học

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà

nước

Người

DTTS

Tiếng

anh

Lê Thị Huyền Trang 15/6/1997 Kinh Đại học

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà

nước

Tiếng

anh

Giàng Seo Vư 20/11/1998 H'Mông Đại học

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà

nước

Người

DTTS

Tiếng

anh

II

Phụ lục số 01

DANH SÁCH THÍ SINH (KHỐI ĐẢNG) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2023

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

CÁC CƠ QUAN MTTQ VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH

Liên đoàn lao động tỉnh

Tỉnh Đoàn

CÁC HUYỆN ỦY, THỊ ỦY, ĐẢNG ỦY

Thị uỷ Sa Pa

1 Đoàn thanh niên thị xã 1
Chuyên viên công tác Đoàn

thanh niên

Đại học

trở lên

Xây dựng Đảng

và chính quyền

nhà nước, Quản

lý nhà nước,

Công tác thanh

thiếu niên,

công tác xã hội

Huyện ủy Văn Bàn



2

Vũ Mai Anh 28/8/2000 Kinh Đại học Công tác xã hội
Tiếng

anh

Phạm Hồng Dương 22/6/1998 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

La Thị Tấm 14/11/2000 Tày Đại học

Luật

 (Luật thương mại

quốc tế)

X
Người

DTTS

Nguyễn Quốc Việt 08/02/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

2
Trung tâm chính trị

huyện
1 Giảng viên

Đại học

trở lên

Sư phạm (Văn, Sử,

GDCD); Báo chí,

Luật, chính trị

III

Lý A Bền 01/6/1997 Dao Đại học
Công tác thanh thiếu

niên
X

Người

DTTS

Giàng Mí Vàng 12/11/1998 H'Mông Đại học
Công tác thanh thiếu

niên
X

Người

DTTS

IV

Phạm Thùy Trang 08/12/1995 Kinh Đại học Lưu trữ học
Tiếng

anh

Nguyễn Thu Nga 30/5/1981 Kinh Cao đẳng Văn thư - lưu trữ

Con đẻ

người

HĐKC bị

nhiễm chất

độc hóa học

Tiếng

anh

Vàng Seo Dì 15/5/1993 H'Mông Đại học

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà

nước

Người

DTTS

Tiếng

anh

Đặng Văn Kiên 12/14/1989 Kinh Đại học
Tiếng Anh thương

mại
X Đại học NN

Vàng Thanh 07/02/1998 H'Mông Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

1 Huyện đoàn 1
Chuyên viên công tác Đoàn

thanh niên

Đại học

trở lên

Luật, Kinh tế,

Hành chính;

Văn hóa xã hội,

Thanh thiếu

niên

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Huyện ủy Bắc Hà

1 Huyện đoàn 1
Chuyên viên công tác Đoàn

thanh niên

Đại học

chính quy

trở lên

Công tác thanh

thiếu niên

Huyện ủy Bảo Thắng

1 Văn phòng Huyện ủy

1 Văn thư - Lưu trữ
Cao đẳng

trở lên

Văn thư, lưu

trữ

1 Chuyên viên tổng hợp
Đại học

trở lên

Các chuyên

ngành



3

Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

1

Sùng A Sính 10/11/1998 H'Mông Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Bùi Minh Châu 15/01/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

2

2.1
Ban Thi đua - khen

thưởng
1

Quản lý thi đua khen thưởng

(theo dõi khối Doanh nghiệp)

Đại học

trở lên

Kế toán doanh

nghiệp
Mạc Hiểu Linh 27/7/2000 Kinh Đại học Kế toán doanh nghiệp

Tiếng

anh

3

Trần Thị Duyên 24/12/1999 Giáy Đại học Quản trị khách sạn
Người

DTTS

Tiếng

anh

Chang A Su 01/01/1998 H'Mông Đại học
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành

Người

DTTS

Tiếng

anh

Vũ Thị Thu Trang 26/6/1999 Kinh Đại học
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành

Tiếng

anh

Trần Minh Trang 28/8/1992 Kinh Đại học Ngôn ngữ học
Tiếng

anh

Lý Thị Hằng 22/9/2000 Dao Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Trương Tuyết Nhung 10/11/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Lý Văn Thậm 12/12/1992 Tày Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Nguyễn Thị Kim Ánh 14/11/1997 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Lù Thị Ngân 09/8/1997 Nùng Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Lục Thị Mai Anh 24/9/1998 Phù Lá Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Chu Bá Thành 09/12/1997 Tày Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

4

4.1 Văn phòng Sở 1 Văn thư
Trung cấp

trở lên

Văn thư - Lưu trữ;

Hành chính; Luật
Phan Thị Hằng 27/01/1984 Kinh Cao đẳng Văn thư hành chính

Tiếng

anh

5

Phụ lục số 02

DANH SÁCH THÍ SINH (KHỐI NHÀ NƯỚC) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2023

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

Sở Tư pháp; tuyển dụng 01 chỉ tiêu

1.1
Phòng Văn bản quy

phạm pháp luật
1 Kiểm tra, thẩm định văn bản

Đại học

trở lên
Luật

Sở Nội vụ; tuyển dụng 01 chỉ tiêu

Sở Du lịch; tuyển dụng 02 chỉ tiêu

3.1
Phòng Kế hoạch phát

triển Du lịch
1

Quản lý quy hoạch và phát triển

sản phẩm du lịch

Đại học

trở lên

Văn hóa du lịch;

Ngôn ngữ học;

Du lịch lữ hành;

Kinh doanh du

lịch; Quản trị lữ

hành; Quản trị

khách sạn; Quản

trị dịch vụ du

lịch

3.2 Thanh tra Sở 1 Thanh tra
Đại học

trở lên
Luật

Sở Giáo dục và Đào tạo; tuyển dụng 01 chỉ tiêu

Sở Y tế; tuyển dụng 06 chỉ tiêu



4

Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

1 Quản lý nghiệp vụ Y
Đại học

trở lên
Bác sĩ đa khoa

1 Quản lý bảo hiểm Y tế
Đại học

trở lên
Bác sĩ đa khoa

Nguyễn Thị Phương Ly 24/11/1997 Tày Đại học Dược
Người

DTTS

Tiếng

anh

Hoàng Thị Hoài 07/3/1995 Kinh Đại học Dược
Tiếng

anh

Vàng Ỷ Tuấn 07/5/1996 Nùng Đại học Dược
Người

DTTS

Tiếng

anh

Vi Thị Thanh Duyên 17/10/1987 Kinh Đại học Kế toán
Tiếng

anh

Nguyễn Lan Phượng 14/5/1998 Kinh Đại học Kế toán
Tiếng

anh

Đồng Thị Thảo 17/4/2000 Giáy Đại học Kế toán
Người

DTTS

Tiếng

anh

5.4

5.4.1
Phòng Tổ chức - Hành

chính - Kế hoạch và Tài

vụ

1 Thanh tra
Đại học

trở lên
Bác sĩ đa khoa

5.4.2
Phòng Truyền thông -

Giáo dục
1

Thông tin truyền thông về kế

hoạch hóa gia đình

Đại học

trở lên
Bác sĩ đa khoa

6

Đặng Phương Nam 01/01/2000 Kinh Đại học
Hệ thống thông tin

quản lý
X

Tiếng

anh

Đại học

CNTT

Lương Minh Quân 06/02/1998 Kinh Đại học Công nghệ thông tin X
Tiếng

anh

Đại học

CNTT

6.2
Phòng Kế hoạch - Tài

chính
1 Quản lý kế hoạch tài chính

Đại học

trở lên

Công nghệ thông

tin; Điện tử viễn

thông

6.3 Thanh tra Sở 1 Thanh tra
Đại học

trở lên

Công nghệ thông

tin; Điện tử viễn

thông

7

5.1 Phòng Nghiệp vụ Y

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Không có thí sinh đăng ký dự thi

5.2 Phòng Nghiệp vụ Dược 1 Quản lý nghiệp vụ Dược
Đại học

trở lên
Dược

5.3
Phòng Kế hoạch - Tài

chính
1 Quản lý tài chính - Kế toán

Đại học

trở lên
Kế toán

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Sở Thông tin và Truyền thông; tuyển dụng 04 chỉ tiêu

6.1
Phòng Bưu chính - Viễn

thông - Công nghệ

thông tin

2 Quản lý Công nghệ thông tin
Đại học

trở lên

Công nghệ

thông tin; Điện

tử viễn thông

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Không có thí sinh đăng ký dự thi

Sở Ngoại vụ; tuyển dụng 02 chỉ tiêu



5

Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

Nguyễn Kiều Trang 24/7/1996 Tày Đại học Luật kinh tế
Người

DTTS

Tiếng

anh

Nguyễn Diệu Hoa 12/9/1997 Tày Thạc sĩ Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Vàng Nguyễn Ánh Hồng 21/10/1998 Tày Đại học Ngôn ngữ Anh X
Người

DTTS

Tiếng

anh

Đại học

NN

Pờ Minh Chuyên 02/02/1997 Pa Dí Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Nguyễn Phương Nhung 05/10/1999 Kinh Đại học Luật kinh tế
Tiếng

anh

Cứ A Dình 02/4/1996 H'Mông Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Trần Thị Thu Trang 22/9/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Ma Thị Nương 23/7/1995 Tày Đại học Luật kinh tế
Người

DTTS

Tiếng

anh

8

Hoàng Việt Dũng 21/9/1996 Kinh Thạc sĩ Kinh tế
Tiếng

anh

Vũ Thị Ngọc Ánh 26/6/2000 Kinh Đại học
Kinh tế và Quản lý

chất lượng cao

Tiếng

anh

Lê Thị Thu Huyền 30/10/1987 Kinh Đại học
Ngôn ngữ Trung

quốc
X

Tiếng

anh

Đại học

NN

Phạm Thị Loan 27/7/1999 Kinh Đại học Ngôn ngữ Trung X
Tiếng

anh

Đại học

NN

Trần Trung Kiên 16/12/1996 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Tiếng

anh

Phạm Văn Sơn 01/11/1997 Tày Đại học
QL tài nguyên và môi

trường

Người

DTTS

Tiếng

anh

Lùng Tuyết Nhi 24/11/1997 Nùng Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Nông Thị Linh Chi 15/11/1999 Giáy Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Pờ Thị Kiều 08/6/1996 Phù Lá Đại học Luật
Người

DTTS

Tiếng

anh

Nguyễn Thị Minh Hoa 14/11/1998 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

7.1
Phòng Lãnh sự và Hợp

tác quốc tế
1 Hợp tác quốc tế

Đại học

trở lên

Ngoại giao;

Ngoại ngữ;

Luật

7.2 Phòng Quản lý biên giới 1 Theo dõi công tác biên giới
Đại học

trở lên

Ngoại giao;

Ngoại ngữ;

Luật

UBND thành phố Lào Cai; tuyển dụng 05 chỉ tiêu

8.1
Văn phòng HĐND và

UBND

1
Hành chính tổng hợp (theo dõi

lĩnh vực Kinh tế)

Đại học

trở lên

Kinh tế (thuộc

nhóm chuyên

ngành khác theo
vị trí việc làm

được phê duyệt)

1 Lễ tân đối ngoại
Đại học

trở lên

Ngôn ngữ

Trung quốc

8.2
Phòng Tài nguyên và

môi trường

1 Quản lý đất đai
Đại học

trở lên
Quản lý đất đai

1
Quản lý tài nguyên nước,

khoáng sản

Đại học

trở lên
Luật



6

Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

8.3
Phòng Văn hóa và

Thông tin
1

Quản lý thông tin - truyền

thông

Đại học

trở lên

Công nghệ

thông tin

9

Hoàng Ngọc Lâm 19/11/1999 Kinh Đại học Quản trị kinh doanh
Tiếng

anh

Lê Thu Hà 05/3/1990 Kinh Đại học Quản trị Kinh doanh
Tiếng

anh

Trần Ngọc Khánh 25/4/1998 Kinh Đại học
Quản lý Tài nguyên

và Môi trường

Tiếng

anh

Nguyễn Duy Quang 09/10/1999 Kinh Đại học
Quản lý Tài nguyên

và Môi trường

Tiếng

anh

Phàng A Giống 14/9/2000 Mông Đại học
Quản lý Tài nguyên

và Môi trường
X

Người

DTTS

Lù Chín Tuất 19/3/1990 Nùng Đại học
Công nghệ Kỹ thuật

Môi trường
X

Người

DTTS

Phạm Tuấn Long 03/9/1988 Kinh Đại học
Công nghệ Vật liệu

xây dựng

Tiếng

anh

Đinh Hoàng Nam 13/10/1999 Kinh Đại học
Kinh tế và Quản lý

xây dựng

Tiếng

anh

1 Quản lý tài chính - ngân sách
Đại học

trở lên

Kế toán; Kiểm

toán
Nguyễn Đức Mạnh 09/8/2000 Kinh Đại học Kế toán (Kiểm toán)

Tiếng

anh

Lê Trọng Dũng 22/5/1991 Kinh Đại học
Kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông

Tiếng

anh

Nguyễn Thành Luân 06/10/1998 Tày Đại học

Kinh tế Xây dựng

(Quản lý khai thác

cầu đường)

X
Người

DTTS

Nguyễn Thị Hồng Lan 04/7/1988 Kinh Đại học Kế toán
Tiếng

anh

Nguyễn Đức Sỹ 04/4/1987 Tày Đại học Kế toán tổng hợp X
Người

DTTS

10

Không có thí sinh đăng ký dự thi

UBND huyện Bát Xát; tuyển dụng 06 chỉ tiêu

9.1
Văn phòng HĐND và

UBND
1

Hành chính tổng hợp (theo dõi

lĩnh vực Kinh tế)

Đại học

trở lên

Quản trị kinh
doanh (thuộc nhóm

chuyên ngành khác

theo vị trí việc làm

được phê duyệt)

9.2
Phòng Tài nguyên và

môi trường
1 Quản lý môi trường

Đại học

trở lên
Môi trường

9.3
Phòng Kinh tế và Hạ

tầng
1 Quản lý xây dựng

Đại học

trở lên
Xây dựng

9.4
Phòng Tài chính - Kế

hoạch
1 Quản lý kế hoạch và đầu tư

Đại học

trở lên

Giao thông;

Xây dựng

9.5
Phòng Nông nghiệp và

PTNT
1 Kế toán

Đại học

trở lên

Tài chính kế

toán

UBND huyện Văn Bàn; tuyển dụng 04 chỉ tiêu
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Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

Hứa Văn Toàn 28/3/1994 Tày Đại học Quản trị văn phòng X
Người

DTTS

Phạm Hồng Dương 22/6/1998 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Nguyễn Việt Quyết 06/10/1992 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Nguyễn Thị Trang 02/02/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Ngô Hoàng Hiệp 20/6/1997 Tày Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Hoàng Trung Thực 28/10/1996 Nùng Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Vàng A Tình 30/7/1997 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Nùng Thị Ánh 09/9/1996 Thái Đại học Luật X
Người

DTTS

Nguyễn Thị Huyền 23/3/1997 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Hoàng Hải Hằng 08/6/1999 Tày Đại học Luật X
Người

DTTS

Nguyễn Minh Quang 26/12/1999 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Hà Thu Huyền 15/5/2000 Tày Đại học Quản trị kinh doanh X
Người

DTTS

Bùi Đức Anh 27/4/1996 Kinh Đại học Tài chính ngân hàng
Tiếng

anh

Chu Phương Anh 19/8/2000 Kinh Đại học Kế toán
Tiếng

anh

Hoàng Đức Thuận 20/02/1995 Tày Đại học
Kinh tế và quản lý đô

thị
X

Người

DTTS

Ngân Văn Long 04/02/1995 Tày Đại học Kế toán X
Người

DTTS

Nguyễn Thành Lộc 03/11/1998 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

Nông Trung Dũng 03/9/1995 Tày Đại học Kinh tế X
Người

DTTS

Nguyễn Thị Lan 14/7/1998 Tày Đại học Luật X
Người

DTTS

Trần Duy Tùng 28/5/1993 Kinh Đại học Lâm nghiệp
Tiếng

anh

Phan Văn Tâm 17/6/1984 Tày Đại học Lâm nghiệp X
Người

DTTS

Giàng A Trai 16/8/1998 Mông Đại học Trồng trọt X
Người

DTTS

Hoàng Mạnh Quyền 08/6/1995 Tày Đại học
Quản lý tài nguyên

rừng
X

Người

DTTS

10.1 Phòng Nội vụ 1 Quản lý thi đua khen thưởng
Đại học

trở lên

Luật; Hành

chính

10.2
Phòng Kinh tế và Hạ

tầng
1 Quản lý Thương mại

Đại học

trở lên

Luật; Kinh tế;

Thương mại

10.3
Phòng Nông nghiệp và

PTNT
1 Quản lý về lâm nghiệp

Đại học

trở lên
Lâm nghiệp
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Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

Nguyễn Trung Đông 23/6/1999 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Tiếng

anh

Lê Văn Tuấn Anh 17/5/1995 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Tiếng

anh

11

Cư A Giả 08/10/1996 Mông Đại học Kinh tế nông nghiệp X
Người

DTTS

Giàng Bình Dương 09/6/1997 Mông Đại học
Quản lý tài nguyên

và MT
X

Người

DTTS

Sùng Minh Quang 17/9/1998 Mông Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Tráng Khánh Phương 11/10/1998 Mông Đại học Kinh tế nông nghiệp X
Người

DTTS

Sùng A Thào 13/12/1995 Mông Đại học Công tác xã hội X
Người

DTTS

Phạm Thu Hương 08/3/2000 Kinh Đại học Quản lý nhà nước
Tiếng

anh

Hoàng Seo Sử 17/8/1996 Mông Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Vàng Thị Thi 27/10/1992 Tày Đại học Quản lý kinh tế X
Người

DTTS

Trần Tuấn Anh 03/8/1991 Tày Đại học
Tài chính - Ngân

hàng
X

Người

DTTS

Giàng A Vảng 03/11/1999 H'Mông Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Lô Văn Lý 09/01/1990 Nùng Đại học
Quản lý văn hóa tư

tưởng
X

Người

DTTS

Tráng Seo Pề 10/6/1994 H'Mông Đại học Kinh tế nông nghiệp X
Người

DTTS

Hầu A Dế 30/8/1996 H'Mông Đại học Quản lý chính sách X
Người

DTTS

Pờ Thị Xoan 13/01/1998 Phù Lá Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Lồ Phả Diển 03/5/1995 Tu dí Đại học Công tác xã hội X
Người

DTTS

Bùi Quang Hải 25/10/1999 Kinh Đại học Quản trị kinh doanh X
CC Tiếng

DTTS

Giàng Thùy Mai 28/10/1998 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Đào Phương Lan 03/4/1999 Tày Đại học Quản lý nhà nước X
Người

DTTS

Ma Thị Dín 29/11/1998 H'Mông Đại học Công tác xã hội X
Người

DTTS

Thèn Thị Thu Thảo 12/8/1997 Giáy Đại học Giáo dục chính trị X
Người

DTTS

10.4
Phòng Tài nguyên và

môi trường
1 Quản lý đất đai

Đại học

trở lên

Quản lý đất

đai; Địa chính

UBND huyện Bắc Hà; tuyển dụng 01 chỉ tiêu

11.1 Phòng Dân tộc 1 Theo dõi công tác dân tộc
Đại học

trở lên

Các chuyên

ngành
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Chuyên

môn
Chuyên ngành Nam Nữ

Chuyên môn
Chuyên ngành

Ngoại

ngữ
Tin học

Số

TT

Cơ quan, đơn vị/

Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng Thí sinh đăng ký dự tuyển

Ghi chú
Số

lượng
Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiên

Dự thi

Ngoại

ngữ

12

Giàng Thị Dung 09/5/1995 Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Cháng Lục Bình 22/3/1999 Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Vàng Thị Vân Anh 15/11/1998 Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Sùng Sú 16/5/1996 Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Ly Thanh Hải 16/9/1997 Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Vàng Thanh 07/02/1998 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Hà Văn Tư 11/8/1995 Tày Đại học Luật X
Người

DTTS

Tráng A Sổng 26/12/1997 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Thào Thị Sung 12/7/1998 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Cao Hải Lanh 22/02/2000 Kinh Đại học Luật
Tiếng

anh

13

1 Quản lý giao thông vận tải
Đại học

trở lên

Giao thông vận

tải
Bùi Quang Anh 08/4/1998 Tày Đại học

Công nghệ kỹ thuật

giao thông
X

Người

DTTS

1 Quản lý thương mại
Đại học

trở lên
Kinh tế Nguyễn Trà My 21/4/1998 Tày Đại học Kinh tế quốc tế X

Người

DTTS

Nông Thị Kim Thi 12/8/1996 Tày Đại học Luật X
Người

DTTS

Sùng A Chớ 01/01/1998 H'Mông Đại học Luật X
Người

DTTS

Hoàng Minh Hiếu 25/02/1996 Tày Đại học Luật X
Người

DTTS

Đặng Kim Hoa 27/5/1998 Dao Đại học Luật X
Người

DTTS

Phan Thị Tuyền 07/4/1997 Giáy Đại học Luật X
Người

DTTS

Hoàng Thị Phương 05/9/1997 Tày Đại học Luật kinh tế X
Người

DTTS

13.3
Văn phòng HĐND và

UBND huyện Bảo Yên
1

Hành chính tổng hợp (theo dõi

lĩnh vực văn hóa xã hội)

Đại học

trở lên

Quản lý giáo dục 
(thuộc nhóm

chuyên ngành khác

theo vị trí việc làm

được phê duyệt)

Phùng Thị Mỹ Hạnh 19/10/1997 Giáy Đại học Quản lý Giáo dục X
Người

DTTS

UBND huyện Si Ma Cai; tuyển dụng 01 chỉ tiêu

12.1 Phòng Tư pháp 1
Phổ biến và theo dõi thi hành

pháp luật

Đại học

trở lên
Luật

UBND huyện Bảo Yên; tuyển dụng 04 chỉ tiêu

13.1
Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Bảo Yên

13.2
Thanh tra huyện Bảo

Yên
1 Thanh tra

Đại học

trở lên
Luật
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Số

TT
Nội dung thực hiện Ghi chú

7h 00'
- Ổn định tổ chức;

- Thu lệ phí thi.

8h 00' - 11h 00'
Ôn tập phần Kiến thức chung

(Giảng viên Trường Chính trị tỉnh)

13h 30' - 15h 00'
Ôn tập phần Tin học

(Giáo viên Trung tâm KTTH HNDN - GDTX tỉnh Lào Cai)

15h 15' - 16h 45'
Ôn tập phần Ngoại ngữ (Tiếng anh)

(Giáo viên Trung tâm KTTH HNDN - GDTX tỉnh Lào Cai)

Phụ lục số 03

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTDCC ngày 18 tháng 4 năm 2023 của HĐTDCC tỉnh Lào Cai)

Ngày, giờ

1 Ngày 20/4/2023 Hội trường

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh, Phố Phùng Chí Kiên, tổ 12 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
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Số

TT
Nội dung thực hiện Ghi chú

1 Ngày 24/4/2023 14h - 17h
- Thí sinh xem số báo danh, danh sách theo phòng thi, học

tập quy chế thi;

- Ban Coi thi chuẩn bị phòng thi.

7h 00' Khai mạc thi

8h 00' - 9h 00'
Thi phần Kiến thức chung

Hình thức thi: trắc nghiệm; Thời gian thi 60 phút

9h 45' - 10h 15'
Thi phần Tin học

Hình thức thi: trắc nghiệm; Thời gian thi 30 phút

11h 00' - 11h 30'
Thi phần Ngoại ngữ

Hình thức thi: trắc nghiệm; Thời gian thi 30 phút

Phụ lục số 04

LỊCH THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTDCC ngày 18 tháng 4 năm 2023 của HĐTDCC tỉnh Lào Cai)

Ngày, giờ

2 Ngày 25/4/2023

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh, Phố Phùng Chí Kiên, tổ 12 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
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